
   

TÍN DỤNG ỨNG TRƯỚC



  

I. CÁC NHU CẦU VAY NGẮN HẠN 
CỦA DOANH NGHIỆP

1. Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp và 
sự hình thành nhu cầu vay

2. Các lý do vay ngắn hạn của doanh nghiệp



  

2. Các lý vay ngắn hạn của 
chủ doanh nghiệp

 Mua nguyên, vật liệu hàng hoá, nhằm:
 Duy trì mức tài sản, do:
 Do DN có hiện tượng giảm vốn chủ sở hữu, 

vì:
 DN có nhu cầu thay thế nợ:



  

II. KỸ THUẬT TÍN DỤNG NGẮN 
HẠN

 Các nhu cầu của DN được thoả mãn bằng 2 
kỹ thuật cấp tín dụng từ phía các ngân hàng: 
Ứng trước và Chiết khấu



  

A. Kỹ thuật ứng trước
 Là phương thức TD được thực hiện trên cơ sở 

HĐTD, trong đó khách hàng được sử dụng một 
mức tín dụng trong một khoảng hời gian nhất định.

 Là phương thức TD trực iếp đáp ứng nhu cầu của 
DN ở giai đoạn đầu của QTSX, => độ rủi ro cao

 Ứng trước có 2 cách
 Ứng trước từng lần
 Ứng trước hạn mức 



  

So sánh 2 cách ứng trước

Yếu tố Ứng trước từng lần Ứng trước hạn mức

Đối 
tượng

Cho vay từng đối tượng cụ thể 
hoặc từng giao dịch cụ thể

Cho vay theo đối tượng tổng 
hợp

Số tiền 
cho vay

Xác định trên cơ sở từng PA với 
các chứng từ mua hàng, HĐKT, 
bảng kê, chỉ sử dụng tiền vay cho 
đối tượng đó

Xác định trên cơ sở dự báo lưu 
chuyển tiền tệ của kỳ KH, sử 
dụng tiền chủ động cho mọi đối 
tượng trong phạm vi hạn mứcKỳ hạn Định kỳ cho từng khoản vay Không định kỳ hạn nợ cho từng 
khoản vay

Phạm vi 
áp dụng

DN có tài chính chưa đủ mạnh, 
DN nhỏ chưa đủ uy tín, DN không 
có quan hệ TD thường xuyên

DN có tài chính đủ mạnh, uy tín 
và quan hệ TD thường xuyên



  

Xác định mức cho vay
 Với ứng trước từng lần: Mức cho vay được ấn 
định trên từng đối tượng vay cụ thể, thông 
qua từng chứng từ hay HĐ cụ thể bằng 1 
trong 2 cách:
 Hoặc NH tham gia theo phần cho từng đối tượng 

(ví dụ NH cho vay 60 % giá trị hàng tồn kho)
 Hoặc NH tham gia 100% nhu cầu của đối tượng 

vay cụ thể (trong tổng số TS hoặc chi phí)



  

Xác định mức cho vay
 Với ứng trước hạn mức: Mức cho vay được 
ấn định qua số dư cao nhất mà NH có thể 
cung ứng cho khách hàng trong một thời gian 
nhất định (được gọi là HMTD)

 Hạn mức này được xác định bằng 2 cách:
 Hoặc là dựa vào bảng dự báo bảng cân đối kế 

toán kỳ kế hoạch
 Hoăc dựa vào kết quả bảng dự báo lưu chuyển 

tiền tệ kỳ kế hoạch



  

VD1: Kế hoạch tài chính của Cty X ở thời điểm 
31/3 (thời điểm vốn cao nhất trong năm) như 
sau:

Tài sản 31/3 Nguồn 31/3

Tiền 100 Các nguồn phải trả 600

Các khoản phải thu 1200 Nợ khác 100

Tồn kho 200 Vốn lưu động ròng 100

Tổng TS lưu động 1500

Dự kiến vay NH 700

Tổng nguồn 1500



  

Giả sử theo CSTD của NH tỷ lệ vốn lưu động 
ròng tham gia ít nhất là 30% tổng tài sản lưu 
động. Vậy HMTD là bao nhiêu?

 Tài sản lưu động: 1500
 Nợ phi ngân hàng: 600 + 100 = 700
 Nhu cầu vốn (Chênh lệch): 1500 – 700 = 800
 Vốn lưu ròng phải tham gia 1500 x 30% = 450
 Mức cho vay tối đa: 800 – 450 = 350



  

VD2: Dự báo quý I luồng tiền (thu – chi) của Cty 
X như sau:

 Thu:
 Thu bán hàng: 550
 Thu từ bản quyền: 250
 Thu từ bán tài sản: 150
 Tổng: 950

 Chi:
 Lương: 240
 Nguyên liệu: 195
 Điện nước: 50
 Chi khác: 215
 Thuế thu nhập: 250
 Tổng chi phí: 950

 Số dư iền mặt đầu quý: 300
 Số dư iền mặt cuối quý: 300



  

Nhìn vào báo cáo  quý I (lu ng ti n vào ra) b ng ở ồ ề ằ
nhau, do v y công ty không ph i vay NH. Tuy nhiên, ậ ả
th i đi m thu, chi không đ u nên v n phát sinh nhu c u ờ ể ề ẫ ầ
vay, gi  s  d  báo l u chuy n ti n t  nh  sau:ả ử ự ư ể ề ệ ư

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Thu:
D  đ u:                        300ư ầ
Bán hàng
B n quy nả ề
Bán tài s nả

120 150 280
250
150

T ng thuổ 120 150 680

Chi
L ngươ
Nguyên li uệ
Đi n, n cệ ướ
Chi khác
Thuế

80
65
17
65

250

80
60
17

100

80
70
16
50

T ng chiổ 477 257 216

S  d  dòng ti n:ố ư ề
Đ u kỳầ
Cu i kỳố

300
- 57

- 57
- 164

- 164
-300



  

VD3: phương án tài chính về nhu cầu VL Đ của 
1 DN như sau:

 T ng tài s n l u đ ng: 900ổ ả ư ộ
 V n ch  s  h u c a khách hàng: 300ố ủ ở ữ ủ
 Tài s n l u đ ng phi ngân hàng: 150ả ư ộ
 Tài s n l u đ ng do v n vay dài h n tài tr : 100ả ư ộ ố ạ ợ
 CSTD c a NH quy đ nh: VTC ròng c a KH t i thi u ủ ị ủ ố ể

là 40% so v i TSLĐ, m c cho vay t i đa trên TSĐB ớ ứ ố
là 60%, trên VCSH c a NH là 40 tủ ỷ

 Tính HMTD cho DN (bi t r ng TSĐB = 600, NH ế ằ
ch p nh n cho vay và đáp ng đ )ấ ậ ứ ủ

 Gi i thích vi c quy đ nh VTC ròng tham gia trong tài ả ệ ị
s n c a DNả ủ



  

1. Tính HMTD = ?

 Nhu c u vay c a khách hàng: 900 – 300 – 150 – ầ ủ
100 = 350

 Các gi i h n c n có:ớ ạ ầ
 V n t  có ròng: 40% x 900 = 360ố ự
 M c cho vay t i đa trên TSĐB: 60% x 600 = 360ứ ố
 M c cho vay t i đa trên VCSH c a NH: 40 tứ ố ủ ỷ

 => HMTD = 350
2. Gi i thích v  quy đ nh m c VTC ròng:ả ề ị ứ
- Gia tăng tính trách nhi m, mang đ ng l c c a ệ ộ ự ủ

ng i vay trong quá trình kinh doanhườ
- Phân đ nh r i ro v i các ch  th  tham giaị ủ ớ ủ ể



VD4: Ngày 15/8/2009 DN A đặt quan hệ TD lần đầu với NH X 
và gửi bộ HS vay vốn LĐ cho một PA.

 Gi y đ  ngh  vay là 500; MĐ vaySX đ  ch i tr  emấ ề ị ồ ơ ẻ
 Căn c u HS và nh ng tài li u có đ c CBTD xác đ nh:ứ ữ ệ ượ ị

 Nhu c u TSlĐ h p lý cho PA: Ngân qu  350; T n kho 650; Ph i thu 0; ầ ợ ỹ ồ ả
TS khác 200

 Ngu n v n c a khách tham gia PA: VTC 450; Vay phi ngân hàng: 300ồ ố ủ
 CSTD c a NH nêu: KH ph i có t i thi u 40% VTC so v i ủ ả ố ể ớ

chênh l ch t ng TSCĐ và v n vay phi NH; M c cho vay t i ệ ổ ố ứ ố
đa trên TSTC 45%; Quy mô món vay t i đa 2000.ố

 Ngu n v n NH đáp ng nhu c u vay c a KH; TSTC đ c ồ ố ứ ầ ủ ượ
đ nh giá 1200ị

 Khách hàng yêu c u gi i ngân 1 l n  th i đi m b t đ u KD ầ ả ầ ở ờ ể ắ ầ
1/9/2009

 Yêu c u:ầ
 Hãy nêu t ng tài li u trong b  HS và ý nghĩa c a t ng tài li u ừ ệ ộ ủ ừ ệ

đó
 Tr  l i yêu c u c a khách v  m c yêu c u vay? Gi i thích?ả ờ ầ ủ ề ứ ầ ả
 Cho thái đ  v  nhu c u gi i ngân c a khách hàng?ộ ề ầ ả ủ



1. Tài li u và ý nghĩa:ệ
 Gi y đ  ngh  vay đ  cungấ ề ị ể
 Ph ng án KD: ý t ng KD, ch ng minh KH có ươ ưở ứ

dòng ti n s  1 đ  tr  nề ố ể ả ợ
 Báo cáo tài chính: đánh giá ngu n tr  n  th  2 ồ ả ợ ứ

c a KHủ
 Đ m b o tín d ng: Ngu n thu n  cu i cùngả ả ụ ồ ợ ố
 Tài li u pháp lý: trách nhi m c a KH tr c pháp ệ ệ ủ ướ

lý (c ng đ ng)ộ ồ
 HĐ các lo i: th  hi n tính th  tr ng c a ý ạ ể ệ ị ườ ủ

t ng kinh doanh.ưở



2. M c cho vay đ i v i yêu c u c a khách:ứ ố ớ ầ ủ
 Nhu c u vay ngân hàng:ầ

 (350 + 650 + 200) – (450 + 300) = 450
 Các gi i h n:ớ ạ

 Quy mô cho vay: 2000
 Tài s n đ m b o: 1200 x 45% = 540ả ả ả
 V n t  có t i thi u: 40% (1200 – 300) = 360ố ự ố ể

 Ngu n v n c a NH đáp ng đồ ố ủ ứ ủ
 => KL: M c cho vay là 450 ch  không tho  mãn 500 ứ ứ ả

nh  yêu c u c a khách hàng.ư ầ ủ

3. Nhu c u 1 l n ch  đáp ng khi KH ch ng minh ầ ầ ỉ ứ ứ
đ c ti n đ  th c hi n ý t ng c n m c đ  ngân ượ ế ộ ự ệ ưở ầ ứ ộ
qu  toàn b  t i th i đi m này (ch ng t  và HĐ ỹ ộ ạ ờ ể ứ ừ
mua hàng). Do v y, s  l n gi i ngân ph  thu c ậ ố ầ ả ụ ộ
ti n đ  th c hi n PA. Có th  1 l n ho c nhi u l n.ế ộ ự ệ ể ầ ặ ề ầ
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